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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ YÊN 

 
  Số: 551/Qð-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
                         Phú Yên, ngày 20 tháng 3 năm 2017 

 
QUYẾT ðỊNH 

Về việc ban hành danh mục chuyên ngành và chỉ tiêu ñào tạo sau ñại học  
ñối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Phú Yên năm 2017 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19/6/2015; 
Căn cứ Nghị quyết số 51/2012/NQ-HðND ngày 14/9/2012 và Nghị quyết số 

130/2014/NQ-HðND ngày 12/12/2014 của HðND tỉnh Phú Yên về sửa ñổi, bổ sung 
chính sách ñào tạo sau ñại học trong nước và ñào tạo sau ñại học ở nước ngoài; chính 
sách thu hút, sử dụng trí thức. 

 Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 168/TTr-SNV ngày 
09/3/2017,  

QUYẾT ðỊNH: 
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này danh mục chuyên ngành và chỉ tiêu 

ñào tạo sau ñại học ñối với cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh năm 2017 theo Nghị 
quyết 51/2012/NQ-HðND ngày 14/9/2012 và Nghị quyết số 130/2014/NQ-HðND 
ngày 12/12/2014 của HðND tỉnh. 

ðiều 2. Giao Giám ñốc Sở Nội vụ phối hợp các cơ quan, ñơn vị liên quan tổ 
chức triển khai và tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện chính sách ñào tạo sau ñại học 
theo ñúng danh mục tại quyết ñịnh này. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ, Giám ñốc Sở Tài 
chính, Giám ñốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ 
trưởng các cơ quan, ñơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết ñịnh này. 

Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 

 CHỦ TỊCH 
 

Hoàng Văn Trà 
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DANH MỤC CHUYÊN NGÀNH, CHỈ TIÊU 

 ðÀO TẠO SAU ðẠI HỌC TỈNH PHÚ YÊN NĂM 2017 
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số:551/Qð-UBND  
ngày 20/3/2017của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên) 

 
 
 I. Viên chức công tác tại các trường ðại học, Cao ñẳng trực thuộc UBND 
tỉnh quản lý: 

1. Nhóm ngành Khoa học Tự nhiên: 
- Tiến sĩ trong nước: 02 Công nghệ thông tin (hoặc các chuyên ngành Khoa học 

máy tính, Mạng máy tính); 
- Thạc sĩ trong nước: 01 ðại số - Lý thuyết số, 02 Khoa học máy tính, 01 Hóa 

học. 
2. Nhóm ngành Kỹ thuật và công nghệ: 
- Tiến sĩ trong nước: 01 Công nghệ chế biến thủy sản; 
- Thạc sĩ trong nước: 01 Công nghệ sinh học, 03 Kỹ thuật ðiện, 01 Công nghệ 

chế tạo máy, 01 Kỹ thuật ô tô, máy kéo. 
3. Nhóm ngành Y, dược: 
- Thạc sĩ trong nước: 03 ðiều dưỡng, 01 Dược. 
- Thạc sĩ nước ngoài: 01 ðiều dưỡng chuyên ngành Chăm sóc bà mẹ và trẻ em. 
4. Nhóm ngành Nông nghiệp: 
- Tiến sĩ trong nước: 01 Lâm học, 01 Nuôi trồng thủy sản; 
- Thạc sĩ trong nước: 02 Chăn nuôi, 01 Khoa học cây trồng, 01 Thú y. 
5. Nhóm ngành Xã hội và Nhân văn: 
- Tiến sĩ trong nước: 01 Ngôn ngữ học, 01 ðịa lý tự nhiên, 01 Lý luận và 

phương pháp dạy học Tiểu học, 01 Luật học; 
- Thạc sĩ trong nước: 01 Giáo dục học (hoặc Giáo dục Mầm non), 01 Giáo dục 

Tiểu học, 01 Ngôn ngữ Anh, 03 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, 02 Quản trị kinh 
doanh. 

II. Cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các sở, ban, ngành; UBND các 
huyện, thị xã, thành phố: 

1. Nhóm ngành Khoa học Tự nhiên: 
Thạc sĩ trong nước: 01 Công nghệ thông tin. 
2. Nhóm ngành Kỹ thuật và công nghệ: 
Thạc sĩ trong nước: 01 Xây dựng dân dụng và công nghiệp, 01 Kỹ thuật Xây 

dựng CTDD&CN, 01 Xây dựng cầu ñường, Xây dựng công trình giao thông. 
3. Nhóm ngành Nông nghiệp: 
- Tiến sĩ trong nước: 01 Phát triển nông thôn, 01 Bảo vệ thực vật; 
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- Thạc sĩ trong nước: 01 Khuyến nông và phát triển nông thôn, 01 Chăn nuôi - 
Thú y, 01 Lâm nghiệp. 

4. Nhóm ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn: 
- Tiến sĩ trong nước: 01 Luật; 
- Thạc sĩ trong nước: 01 Kinh tế phát triển, 01 Quản lý kinh tế, 01 Quản lý ñất 

ñai, 02 Công tác xã hội, 01 Kế toán, 01 Kế toán - Kiểm toán hoặc Tài chính - Ngân 
hàng, 01 Kinh tế xây dựng, 02 Quản lý Giáo dục, 01 Quản lý Hành chính công, 01 
Luật, 01 Công tác xã hội và phát triển cộng ñồng, 01 Chính sách công, 01 Hành chính 
công./. 

 
 


